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Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, việc các ngân hàng 

thực hiện tốt việc duy trì mức đảm bảo an toàn vốn đúng tiêu chuẩn 

quốc tế theo thông tư do Ngân hàng Nhà nước ban hành không chỉ 

giúp bản thân ngân hàng phát triển bền vững, mà còn góp phần lành 

mạnh và nâng tầm hệ thống ngân hàng Việt Nam. Thông qua dữ liệu 

nghiên cứu từ 30 Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 

2008 - 2020, bài viết đã nghiên cứu mối quan hệ giữa mức đảm bảo 

an toàn vốn và lợi nhuận của các Ngân hàng Thương mại ở Việt 

Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ ngược chiều 

giữa mức đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận của các Ngân hàng 

Thương mại. Mặt khác, tỷ lệ dư nợ cho vay, tỷ lệ vốn huy động, tốc 

độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng tích cực đến 

tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, cùng với đó tỷ lệ hiệu quả 

quản lý chi phí có ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn 

chủ sở hữu. Tương tự, một số biến kiểm soát như tỷ lệ thanh khoản, 

tỷ lệ vốn chủ sở hữu, biên lãi ròng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ 

lệ lạm phát có ảnh hưởng tích cực đến mức đảm bảo an toàn vốn.  

ABSTRACT 

In the context of economic fluctuations, banks’ good 

performance in maintaining capital adequacy levels by international 

standards following the circular issued by the State Bank not only 

helps the banks themselves develop sustainably but also contributes 

to the health and improvement of Vietnam’s banking system. 

Through research data from 30 commercial banks in Vietnam in the 

period 2008 - 2020, the article has studied the relationship between 

capital adequacy assurance and profitability of commercial banks in 

Vietnam. Research results show that a negative relationship exists 

between the level of capital adequacy and the profitability of 

commercial banks in Vietnam. Some control variables such as loan 

ratio, deposits ratio, economic growth rate, and inflation rate 

positively influence the efficiency ratio of cost management and hurt 

ROE. Similarly, some control variables such as liquidity ratio, equity 

ratio, net profit margin, economic growth rate, and inflation rate 

positively affect CAR. 
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1. Đặt vấn đề 

Trong giai đoạn 2008 - 2020, thế giới đã đối mặt với hai cuộc khủng hoảng và suy thoái 

kinh tế, theo các báo cáo kinh tế vĩ mô cho biết thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra nhiều hơn 

gấp 04 lần so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Trong khi đó, các nhà kinh tế 

đã dự báo tỷ lệ nợ xấu sẽ gia tăng trong tương lai gần, nhất là khi Thông tư số 14/2021/TT-NHN  

hết hiệu lực (Ngân hàng Nhà nước, 2021). Vì các Ngân Hàng Thương Mại (NHTM) là một trong 

những thành phần kinh tế chủ đạo trong việc phát triển kinh tế đất nước, nên các NHTM luôn 

chuẩn bị mọi tình huống bất kỳ khi nền kinh tế cả nước và toàn cầu thay đổi. Những quy định pháp 

luật được áp dụng tiêu chuẩn quốc tế đã được Chính phủ ban hành để các NHTM thực hiện từ rất 

sớm. Trong những quy định đó, các quy định về duy trì mức đủ vốn được coi là một trong những 

các quy định quan trọng, trong việc xác định sự an toàn của các ngân hàng trước nguy cơ rủi ro về 

vốn trong quá trình hoạt động. Bateni, Vakilifard, và Asghari (2014) cho rằng, đối với lĩnh vực 

đặc thù như ngân hàng thì các quy định về mức đảm bảo an toàn vốn là một trong những yêu cầu 

quan trọng về tính an toàn. Trước đó, Ngo (2006) khẳng định không có mối quan hệ nào giữa tỷ 

lệ an toàn vốn và lợi nhuận của các NHTM ở Việt Nam trong giai đoạn 1996 - 2005 với các quy 

định được áp dụng theo Basel I. Tuy nhiên, kể từ thời gian đó, chưa có các nghiên cứu có liên quan 

làm rõ mối quan hệ này ở Việt Nam với thời kỳ nền kinh tế Việt Nam đổi mới và ngày càng phát 

triển, nhất là sau cuộc khủng hoảng kinh tế 2008. Hiện tại, các ngân hàng được phép áp dụng 

Thông tư số 41/2016/TT-NHNN (Ngân hàng Nhà nước, 2016) theo tiêu chuẩn Basel II duy trì tỷ 

lệ an toàn vốn tối thiểu 8% và áp dụng Thông tư số 22/2019/TT-NHNN (Ngân hàng Nhà nước, 

2019) theo tiêu chuẩn Basel III với tỷ lệ an toàn vốn 9%.  Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, nghiên 

cứu mối quan hệ giữa mức đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận của các NHTM ở Việt Nam trong 

giai đoạn 2008 - 2020 được đề xuất nhằm làm phong phú thêm lý thuyết về mối quan hệ giữa mức 

đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận. Cùng với đó, giúp các nhà quản trị đánh giá được tầm quan 

trọng của việc duy trì mức đảm bảo an toàn vốn và gia tăng lợi nhuận mang lại. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết và tổng quan kết quả các nghiên cứu trước 

2.1.1. Cơ sở lý thuyết 

Mức đảm bảo an toàn vốn (CAR) của NHTM là một chỉ số phản ánh mối quan hệ giữa vốn 

tự có và tài sản có rủi ro. Wall (1985) tin rằng việc áp dụng đúng các tiêu chuẩn quản lý vốn có 

lợi cho hoạt động lành mạnh của các ngân hàng thương mại. Hơn nữa, tỷ lệ an toàn vốn tốt giúp 

các ngân hàng khó có thể gặp rủi ro về phá sản vì luôn có khả năng thanh khoản và gia tăng lợi 

nhuận trong tương lai (Pandey, 2005). Rose và Hudgins (2013) cũng khẳng định nếu một yếu tố 

quan trọng trong việc xác định lợi nhuận của ngân hàng là đáp ứng đầy đủ về quản trị rủi ro thì 

các công cụ đảm bảo cho phép ngân hàng phản ứng kịp thời với các biến động khó lường trong 

nền kinh tế. 

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) phản ánh rõ ràng về hiệu quả sử dụng nguồn 

lực vốn và nếu tỷ lệ này thấp đồng nghĩa với việc cơ cấu nợ của ngân hàng không hợp lý và chưa 

được tối ưu. Điều quan trọng nhất khi đầu tư là tìm hiểu về lợi nhuận, nó được xem là hiệu quả 

hoạt động của chủ thể trong một khoảng thời gian kinh doanh. Tỷ suất sinh lời mang ý nghĩa quan 

trọng về nội lực và lợi thế kinh doanh (Rose & Hudgins, 2013). Các hoạt động của ngân hàng 

nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn vốn của nhà đầu tư đã bỏ ra. Các chỉ số này bao gồm 

tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), biên lợi nhuận 

ròng (NIM), thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), ...  
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2.1.2. Tổng quan kết quả các nghiên cứu trước 

Những vấn đề giữa tỷ lệ an toàn vốn và lợi nhuận ngân hàng luôn được quan tâm tại các 

diễn đàn kinh tế. Hiểu biết về mối quan hệ giữa mức đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận của ngân 

hàng còn khá ít và có nhiều luận điểm khác nhau. Cụ thể, Berger (1995) cho rằng, tồn tại mối quan 

hệ cùng chiều giữa CAR với ROE và ROA tại hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ. Đồng quan điểm trên, 

có mối quan hệ cùng chiều giữa CAR với ROE và ROA tại hệ thống ngân hàng Nam Phi được áp 

dụng tiêu chuẩn Basel II (Nyoka, 2019). Trái ngược với đó, Dao và Nguyen (2020a) cho rằng mối 

quan hệ này ngược chiều tại hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2010 - 2017. Mặt khác, Ngo 

(2006) đã cho rằng, giữa CAR với ROE và ROA không tồn tại bất kỳ mối quan hệ nào tại hệ thống 

ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1996 - 2005. Vì thế, quan điểm về mối quan hệ giữa mức đảm bảo 

an toàn vốn và lợi nhuận của ngân hàng cần được thảo luận thêm.  

Chẳng hạn như nghiên cứu của Asarkaya và Özcan (2007) đã chỉ ra rằng, ROE có tác động 

đồng biến đến CAR tại hệ thống NHTM Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2002 - 2006. Trái ngược với đó, 

Büyükşalvarci và Abdioğlu (2011) khẳng định ROE có tác động nghịch biến đến CAR tại các 

NHTM ở Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 2006 - 2010, lý giải cho việc này là giai đoạn 2006 - 2010 

các ngân hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ đang trong quá trình hồi phục sau cuộc khủng hoảng kinh tế trước 

đó và quy định mới về mức đảm bảo an toàn vốn được đưa ra bởi Hiệp ước Basel II bắt đầu thực 

hiện. Ngoài ra, các nghiên cứu của Bateni và cộng sự (2014) và El-Ansary và Hafez (2015) có kết 

luận rằng lợi nhuận có tác động cùng chiều với CAR. Các nghiên cứu của Mekonnen (2015), 

Shingjergji và Hyseni (2015) đã cho kết quả rằng, lợi nhuận có thể tác động tiêu cực đến CAR.  

Trong khi đó, nghiên cứu của Rafelia và Ardiyanto (2013) đã chứng minh CAR càng cao 

thì lợi nhuận mà ngân hàng thu lại được càng thấp tại hệ thống ngân hàng BSM ở Indonesia trong 

giai đoạn 2008 - 2012. Các nghiên cứu của Patni và Drama (2017), Sebayang (2020) đều cho thấy 

CAR đều có tác động cùng chiều đến ROE mang lại ở Indonesia. Do và Vu (2019) nghiên cứu về 

tác động của vốn đến khả năng sinh lời của ngân hàng ở Việt Nam giai đoạn 2012 - 2017 cho rằng, 

dù là với ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước hay ngân hàng thuộc sở hữu tư nhân thì việc duy trì 

CAR đều có lợi đến lợi nhuận của ngân hàng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Để nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa mức đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận tại các 

NHTM ở Việt Nam, mô hình nghiên cứu gồm 02 phương trình được đề xuất được kế thừa từ các 

nghiên cứu đã được tham khảo như Berger (1995), Ngo (2006), Nyoka (2019), Dao và Nguyen 

(2020a). Mô hình làm rõ mối quan hệ giữa mức đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận của các NHTM 

ở Việt Nam cụ thể như sau: 

    Y1 =  α11Y2 + ∑ 
1k

n

k=1
X1k + 1                                                (1) 

                  Y2 =  α21Y1 + ∑ 
2y

m

y=1
X2y + 2                                                (2) 

Trong đó,  

Y1 và Y2 là hai biến nghiên cứu chính;  

X1k và X2y lần lượt là các biến kiểm soát của từng phương trình (1) và (2); 

1 và 2 lần lượt là sai số của từng phương trình (1) và (2). 
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Bảng 1  

Mô tả biến nghiên cứu 

Phương trình (1) Phương trình (2) 

Tên biến 
Ký 

hiệu 
Cách đo lường 

Kỳ 

vọng 
Tên biến 

Ký 

hiệu 
Cách đo lường 

Kỳ 

vọng 

Biến phụ thuộc Biến phụ thuộc 

Tỷ suất 

lợi nhuận 

trên vốn 

chủ sở 

hữu 

ROE 
Lợi nhuận ròng

Vốn chủ sở hữu
 (%) 

 

Tỷ lệ an 

toàn vốn 
CAR 

Vốn tự có

Tài sản "có" 
trọng số rủi ro

 (%) 

 

Biến độc lập có yếu tố vi mô Biến độc lập có yếu tố vi mô 

Tỷ lệ an 

toàn vốn 
CAR 

Vốn tự có

Tài sản "có" 
trọng số rủi ro

 (%) 
+/- 

Tỷ suất lợi 

nhuận trên 

vốn chủ sở 

hữu 

ROE 
Lợi nhuận ròng

Vốn chủ sở hữu
 (%) +/- 

Tỷ lệ nợ 

xấu 
NPL 

Nợ xấu

Tổng dư nợ 
cho vay

 (%) 
- 

Tỷ lệ 

thanh 

khoản 
FDR 

Chứng khoán 

đầu tư
Tổng tài sản

 (%) 
+ 

Tỷ lệ dư 

nợ cho 

vay 

LOA 

Tổng dư nợ 
cho vay

Tổng tài sản
 (%) 

+ 

Hệ số đòn 

bẩy tài 

chính 
LEV 

Nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu
 (%) + 

Tỷ lệ vốn 

chủ sở 

hữu 

EQR 
Vốn chủ sở hữu

Tổng tài sản
 (%) + 

Tỷ lệ vốn 

chủ sở hữu 
EQR 

Vốn chủ sở hữu

Tổng tài sản
 (%) + 

Tỷ lệ vốn 

huy động 
DEP 

Tổng tiền gửi

Tổng tài sản
 (%) + 

Tỷ lệ dự 

phòng rủi 

ro tín dụng 
LLR 

Dự phòng rủi ro
tín dụng

Tổng dư nợ
cho vay

 (%) - 

Tỷ lệ 

hiệu quả 

quản lý 

chi phí 

hoạt 

động 

TCR 

Tổng chi phí 
hoạt động

Tổng lợi nhuận
từ hoạt động

 (%) - 
Biên lãi 

ròng 
NIM 

Tổng thu nhập
lãi ròng

Tổng tài sản
có thu nhập

 (%) + 

Biến độc lập có yếu tố vĩ mô Biến độc lập có yếu tố vĩ mô 

Tăng 

trưởng 

kinh tế 

GDP 
Theo số liệu của 

Worldbank 
+ 

Tăng 

trưởng 

kinh tế 

GDP 
Theo số liệu của 

Worldbank 
+ 

Tỷ lệ lạm 

phát 
INF 

Theo số liệu của 

Worldbank 
- 

Tỷ lệ lạm 

phát 
INF 

Theo số liệu của 

Worldbank 
- 

Nguồn: Theo lược khảo tài liệu 
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2.2.2. Dữ liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện trên dữ liệu 29 NHTM ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 

2020. Đối với dữ liệu có yếu tố vi mô trong mô hình, tác giả sử dụng dữ liệu được cung cấp bởi 

Công ty cổ phần Dữ liệu Kinh tế (Vietdata). Những dữ liệu có yếu tố vĩ mô được thu thập từ nguồn 

dữ liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Thế giới (Worldbank). 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Thống kê mô tả 

Theo kết quả thống kê mô tả dữ liệu 29 NHTM ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2020 ta 

thấy, ROE có mức giá trị trung bình là 8.95%. Trong đó, ngân hàng có ROE lớn nhất là 36.01% 

(Ngân hàng Ngoại thương ở năm 2008) và ngân hàng có ROE nhỏ nhất là - 82% (Ngân hàng Tiên 

Phong ở năm 2011). Trong khi đó, CAR được duy trì ở mức ổn định với giá trị trung bình là 

14.05%, trong đó ngân hàng có CAR lớn nhất là 70.43% (Ngân hàng Liên Việt ở năm 2008) và 

ngân hàng có CAR nhỏ nhất là 8.02% (Ngân hàng Công thương ở năm 2010).  

Bảng 2  

Thống kê mô tả  

Tên biến Số quan sát Nhỏ nhất Trung bình Lớn nhất Độ lệch chuẩn 

Biến phụ thuộc 

ROE 377 (0.82) 0.0895 0.3601 0.0819 

CAR 377 0.0802 0.1405 0.7043 0.0578 

Biến độc lập có yếu tố vi mô 

NPL 377 0.001 0.0223 0.1140 0.0141 

LOA 377 0.1139 0.5529 0.8517 0.1368 

EQR 377 0.0269 0.1013 0.8083 0.0664 

DEP 377 0.0882 0.7477 0.9138 0.1133 

TCR 377 0.1897 0.5315 1.1152 0.1589 

FDR 377 0.0037 0.1645 0.4688 0.0778 

LEV 377 0.2371 11.3394 36.1059 5.2034 

LLR 377 0.0006 0.0131 0.0397 0.0058 

NIM 377 (0.0198) 0.0284 0.0877 0.0132 

Biến độc lập có yếu tố vĩ mô 

GDP 377 0.029 0.0593 0.0708 0.0106 

INF 377 0.006 0.0695 0.199 0.0582 

Nguồn: Theo kết quả phân tích trên phần mềm Stata 16 

3.2. Ma trận tương quan 

Từ Bảng 3 cho thấy các hệ số tương quan trong mô hình không quá cao, các biến được đưa 

vào mô hình là phù hợp. 
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Bảng 3  

Ma trận tương quan 

Biến ROE CAR NPL LOA EQR DEP TCR FDR LEV LLR NIM GDP INF 

ROE 1             

CAR -0.1821 1            

NPL -0.1697 0.0843 1           

LOA 0.1680 -0.1599 -0.0827 1          

EQR -0.1439 0.5817 0.0968 -0.2111 1         

DEP -0.0948 -0.1803 -0.1108 0.3294 -0.3901 1        

TCR -0.5930 -00515 0.1879 -0.0555 -0.0632 0.2381 1       

FDR -0.0275 0.0248 0.0080 -0.5573 -0.0788 -0.0863 0.0306 1      

LEV 0.1136 -0.5787 -0.1753 0.2176 -0.7267 0.3021 0.0472 -0.0317 1     

LLR 0.0301 -0.2118 0.4652 0.0293 -0.2749 -0.1080 -0.0190 0.0553 0.1764 1    

NIM 0.4289 0.3013 -0.0278 0.2273 0.3386 -0.0994 -0.4171 -0.0002 -0.3364 -0.0461 1   

GDP -0.0423 0.0101 -0.0840 0.0182 -0.0659 0.0465 0.0642 0.0832 0.0604 -0.0540 -0.0264 1  

INF 0.0837 0.2602 0.0909 -0.2865 0.3385 -0.3202 -0.2456 -0.1669 -0.2532 -0.0005 0.1376 -0.0191 1 

Nguồn: Theo kết quả phân tích trên phần mềm Stata 16 

3.3. Các kiểm định và mô hình ước lượng cuối cùng 

3.3.1. Kiểm định Wu - Hausman và kiểm định Durbin (score) 

Tác giả kiểm tra hiện tượng nội sinh xuất hiện trong mô hình bằng kiểm định Wu - 

Hausman và từ đó kiểm tra tính chất phù hợp của biến công cụ bằng kiểm định Durbin (score) 

được tác giả đề xuất. Kết quả cho thấy, ở phương trình (1) có biến phụ thuộc là ROE và phương 

trình (2) có biến phụ thuộc là CAR đều có hiện tượng nội sinh trong cả hai trường hợp biến phụ 

thuộc trễ và không trễ. Tất cả các biến công cụ được đưa vào là hợp lý. 

Theo Nyoka (2019) và Nguyen (2020) cho rằng, ROE của kỳ trước có ảnh hưởng đến ROE 

kỳ này. Tương tự, Ngo (2006) và Nyoka (2019) cho rằng, CAR của kỳ trước có ảnh hưởng đến 

CAR của kỳ này. Nên nghiên cứu chia ra làm hai trường hợp cho mỗi phương trình nghiên cứu 

trong mô hình là trường hợp phương trình không có biến phụ thuộc trễ và trường hợp phương trình 

có biến phụ thuộc trễ. 

Bảng 4  

Kết quả kiểm định Wu - Hausman 

Phương trình có biến phụ thuộc ROE Phương trình có biến phụ thuộc CAR 

Biến phụ thuộc không trễ 

Wu - Hausman 

F(1.338) 
6.12871 p = 0.0138 

Wu - Hausman 

F(1.338) 
3.91239 p = 0.0487 

Biến phụ thuộc trễ 

Wu - Hausman 

F(2.338) 
3.09486 p = 0.0466 

Wu - Hausman 

F(2.338) 
3.92902 p = 0.0206 

Nguồn: Theo kết quả phân tích trên phần mềm Stata 16 



 

26           Nguyễn P. Đình, Lưu T. Thuận. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị kinh doanh, 18(4), 20-32 

Bảng 5  

Kết quả kiểm định Durbin (score) 

Phương trình có biến phụ thuộc ROE Phương trình có biến phụ thuộc CAR 

Biến phụ thuộc không trễ 

Durbin (score) 

chi2(1) 
6.19765 p = 0.0128 

Durbin (score) 

chi2(1) 
3.98205 p = 0.0460 

Biến phụ thuộc trễ 

Durbin (score) 

chi2(2) 
6.29481 p = 0.0430 

Durbin (score) 

chi2(2) 
7.9527 p = 0.0188 

Nguồn: Theo kết quả phân tích trên phần mềm Stata 16 

3.3.2. Mô hình ước lượng cuối cùng 

Mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa mức đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận của các 

NHTM ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2020 được ước lượng bằng phương pháp hồi quy tổng 

quát Moments hai bước (GMM Two Step) nhằm khắc phục các khuyết tật của mô hình dựa theo 

Nyoka (2019). Hệ phương trình mô tả như sau: 

• Trường hợp biến phụ thuộc không trễ: 

ROEi,t = α10 +β10(CAR) + β11(NPL) + β12(LOA) + β13(EQR) + β14(DEP) + β15(TCR) + 

β16(GDP) + β17(INF) + 1,i,t                                                                                                            (3) 

CARi,t = α20 +β20(ROE)  + β21(FDR) + β22(LEV) + β23(EQR) + β24(LLR) + β25(NIM) + 

β26(GDP) + β27(INF) + 2,i,t                                                                                                                                                                 (4) 

• Trường hợp biến phụ thuộc trễ: 

ROEi,t = α10 + θ(ROE)t- 1 + β10(CAR) + β11(NPL) + β12(LOA) + β13(EQR) + β14(DEP) + 

β15(TCR) + β16(GDP) + β17(INF) + 1,i,t                                                                                        (5) 

CARi,t = α20 + θ(CAR)t- 1 + β20(ROE) +β21(FDR) + β22(LEV) + β23(EQR) + β24(LLR) + 

β25(NIM) + β26(GDP) + β27(INF) + 2,i,t                                                                                                                                    (6) 

Các kiểm định được sử dụng trong mô hình GMM Two Step gồm kiểm định Sargan & 

Hasen nhằm kiểm tra mức độ hạn chế trong mô hình GMM Two Step và kiểm định Arellano - 

Bond nhằm kiểm tra khiếm khuyết phương sai sai số trong mô hình ở dạng sai phân bậc 1 và sai 

phân bậc 2. 

3.4. Kết quả ước lượng GMM Two Step và thảo luận 

Các kiểm định AR (1) đều lớn hơn 0.05 cho thấy mô hình không có tự tương quan bậc 1, 

ngoại trừ kiểm định AR (1) của phương trình có biến phụ thuộc là CAR trường hợp biến phụ thuộc 

trễ với Prob > z = 0.008 < 0.05. Các kết quả kiểm định AR (2) > 0.05 cho thấy mô hình không có 

tự tương quan. Kiểm định Sargan Test và Hansen Test luôn có Prob > chi2 > 0.05 cho thấy mô 

hình đã không còn khuyết tật nội sinh. Nhìn chung kết quả hồi quy mối quan hệ giữa mức đảm 

bảo an toàn vốn và lợi nhuận của các NHTM ở Việt Nam có mức ý nghĩa đáng tin cậy và có thể 

dùng kết quả để thảo luận. 
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Theo kết quả hồi quy ở Bảng 6, CAR giải thích được ROE với mức ý nghĩa 1% ở cả hai 

trường hợp và ROE cũng giải thích được CAR với mức ý nghĩa 1% ở cả hai trường hợp. Mức đảm 

bảo an toàn vốn và lợi nhuận của các NHTM ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2020 có mối quan 

hệ ngược chiều với nhau. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu El-Ansary và Hafez (2015), Dao 

và Nguyen (2020a) cho rằng, có mối quan hệ nghịch biến giữa mức đảm bảo an toàn vốn và lợi 

nhuận của các NHTM, việc duy trì tỷ lệ an toàn vốn ở mức cao thì sẽ có lợi nhuận thấp hơn do 

không sử dụng tối ưu được nguồn vốn tự có, … Kết quả này đi ngược lại với các kết luận của 

Berger (1995), Nyoka (2019) đã chứng minh các ngân hàng chịu áp lực từ chính phủ nên việc kinh 

doanh sinh lời càng cao thì luôn thuận lợi hơn cho việc gia tăng mức đảm bảo an toàn vốn của 

mình. Khác với nghiên cứu trước đó của Ngo (2006) không tìm thấy mối quan hệ nào giữa tỷ lệ 

an toàn vốn và lợi nhuận của các NHTM ở Việt Nam, giải thích về việc này, tác giả cho rằng giai 

đoạn 1996 - 2005 những quy định liên quan đến an toàn vốn đang được áp dụng theo tiêu chuẩn 

Basel I nhưng công thức tính còn khá đơn giản và chưa phản ánh hết tinh thần quản trị rủi ro do 

Basel I đề ra ban đầu. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận  

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu kỳ trước (L.ROE) có tác động tích cực đến lợi nhuận 

của ngân hàng, kết quả này được ủng hộ thêm từ nghiên cứu của Nguyen (2020). Những chỉ số 

tích cực của kỳ trước luôn là động lực và mục tiêu cho lợi nhuận của kỳ sau của một doanh nghiệp 

đặt mục tiêu vượt qua, NHTM cũng không ngoại lệ. 

Tỷ lệ dư nợ cho vay (LOA) có tác động cùng chiều đến khả năng sinh lời của ngân hàng 

trong cả hai trường hợp, kết quả này được ủng hộ thêm bởi nghiên cứu của Abreu và Mendes 

(2001), Bashir (2003). Có nghĩa trong giai đoạn 2008 - 2020, các ngân hàng đã xem xét cẩn thận 

việc cho vay đối với các khoản cho vay kém hiệu quả. Vì thế, các ngân hàng dường như vẫn duy 

trì mức nợ xấu thấp và gia tăng lợi nhuận. 

Tỷ lệ hiệu quả quản lý chi phí hoạt động (TCR) có tác động ngược chiều đến sự tăng trưởng 

lợi nhuận của ngân hàng trong cả hai trường hợp, kết quả được củng cố thêm bởi nghiên cứu của 

Dao và Nguyen (2020a). Cho thấy rằng, ngân hàng cần có kế hoạch quản lý quá trình sử dụng và 

phân bổ chi phí cho hoạt động một cách cụ thể để dễ kiểm soát nhằm nâng cao lợi nhuận. 



 

28  Nguyễn P. Đình, Lưu T. Thuận. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị kinh doanh, 18(4), 20-32 

 

Bảng 6  

Kết quả phân tích hồi quy mối quan hệ giữa mức đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận của các NHTM ở Việt Nam theo mô hình GMM Two Step ở cả hai 

trường hợp biến phụ thuộc không trễ và biến phụ thuộc trễ, cùng với các kiểm định có liên quan 

Kết quả hồi quy phương trình có biến phụ thuộc là ROE Kết quả hồi quy phương trình có biến phụ thuộc là CAR 

Biến 
Biến phụ thuộc không trễ Biến phụ thuộc trễ 

Biến 
Biến phụ thuộc không trễ Biến phụ thuộc trễ 

Hệ số hồi quy Mức ý nghĩa Hệ số hồi quy Mức ý nghĩa Hệ số hồi quy Mức ý nghĩa Hệ số hồi quy Mức ý nghĩa 

L.ROE - - 0.2274 *** 0.000 L.CAR - - 0.3324 *** 0.001 

CAR - 0.6424 *** 0.002 - 0. 607 *** 0.008 ROE - 0.0929 *** 0.001 - 0.0968 *** 0.006 

NPL 0.2342 0.555 0.4106 0.322 FDR 0.0806 ** 0.013 0.0511 0.137 

LOA 0.1324 ** 0.030 0.1424 *** 0.002 LEV - 0.0004 0.669 0.0006 0.145 

EQR 0.2559 0.209 0.4643 0.139 EQR 0.4899 *** 0.006 0.4765 *** 0.000 

DEP 0.1540 *** 0.001 0.0852 *** 0.006 LLR - 0.0165 0.963 0.0799  0.718 

TCR - 0.2647 ***     0.000 - 0.2170 *** 0.000 NIM 0.9234 ** 0.050 0.5669 ** 0.026 

GDP 1.3800 *** 0.000 1.1042 *** 0.000 GDP 0.9369 *** 0.000 0.2612 *** 0.009 

INF 0.2346 * 0.076 0.0509 0.720 INF 0.1131 ** 0.029 0.0878 * 0.076 

Prob > F 0.000 0.000 Prob > F 0.000 0.000 

Kết quả các kiểm định  Kết quả các kiểm định  

AR(1) 0.229 0.218 AR(1) 0.113 0.008 

AR(2) 0.133 0.367 AR(2) 0.513 0.806 

Sargan Test 0.769 0.727 Sargan Test 0.669 0.620 

Hansen Test 0.825 0.423 Hansen Test 0.665 0.789 

*, **, *** tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% 

Nguồn: Theo kết quả phân tích trên phần mềm Stata 16 
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Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) có tác động cùng chiều đến sự tăng trưởng lợi nhuận của 

ngân hàng trong cả hai trường hợp, kết quả được củng cố thêm bởi nghiên cứu của Dao và Nguyen 

(2020a), Nguyen (2020). Kết quả nghiên cứu thể hiện được ý nghĩa khi nền kinh tế ổn định và phát 

triển thì chính phủ áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng, tạo điều kiện hạ lãi suất giúp các NHTM 

tăng trưởng tín dụng tốt hơn dẫn đến mức tăng trưởng của các ngân hàng đi lên.  

Tỷ lệ lạm phát (INF) có tác động cùng chiều đến sự tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng trong 

trường hợp biến phụ thuộc không trễ, kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Sufian (2011), Le 

(2020), Nguyen (2020), Dao và Nguyen (2020b). Trong thời gian vừa qua, những chính sách kiềm 

chế lạm phát được chính phủ ngày càng quan tâm và các công cụ sử dụng được thừa nhận ngày 

càng có hiệu quả đáng kể đến hệ thống hoạt động NHTM ở Việt Nam. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức đảm bảo an toàn vốn 

Mức đảm bảo an toàn vốn kỳ trước (L.CAR) có tác động cùng chiều đến việc duy trì mức 

đảm bảo an toàn vốn kỳ này của ngân hàng, kết quả này được củng cố thêm bởi nghiên cứu của 

Nyoka (2019). Có thể thấy, việc duy trì mức đảm bảo an toàn vốn theo các thông tư của Ngân hàng 

Nhà nước áp dụng theo tiêu chuẩn của Hiệp ước Basel đang tạo ra nhiều điểm tích cực cho việc 

phân bổ cấu trúc vốn của ngân hàng. 

Tỷ lệ thanh khoản (FDR) có tác động cùng chiều đến việc duy trì mức đảm bảo an toàn 

vốn của ngân hàng, kết quả này được tin cậy thêm với nghiên cứu của Aspal và Nazneen (2014), 

Aktas, Bakin, và Celik (2015). Được lập luận rằng, sự gia tăng thanh khoản của ngân hàng phản 

ánh khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng và các yêu cầu về dòng tiền nên việc tăng mức đảm bảo 

an toàn vốn để ứng phó với các rủi ro mà các nguồn vốn này mang lại. 

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (EQR) có tác động cùng chiều đến việc duy trì mức đảm bảo an toàn 

vốn của ngân hàng, kết quả này được củng cố thêm với nghiên cứu của Bateni và cộng sự (2014), 

Pham và Nguyen (2019). Tỷ lệ chiếm phần lớn trong vốn tự có là vốn chủ sở hữu, vì thế khi các 

ngân hàng gia tăng vốn chủ sở hữu sẽ làm tăng tỷ lệ an toàn vốn cho chính ngân hàng. 

Biên lãi ròng (NIM) có tác động cùng chiều đến mức đảm bảo an toàn vốn của ngân hàng, 

kết quả tăng tính tin cậy hơn với nghiên cứu của Pham và Nguyen (2017), Usman, Lestari, và 

Puspa (2019). Các ngân hàng có lợi nhuận giữ lại từ nhiều khoản thu hoặc giá trị nhượng quyền 

mang lại nên các ngân hàng có lợi thế về việc tiếp cận nhiều nguồn vốn và các khoản vay kém 

hiệu quả giảm đi làm giảm lượng tài sản có rủi ro, dẫn đến tỷ lệ an toàn vốn tăng theo.  

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) có tác động cùng chiều đến việc duy trì mức đảm bảo an 

toàn vốn của ngân hàng, kết quả này được củng cố thêm bởi nghiên cứu của Asarkaya và Özcan 

(2007), Dao và Nguyen (2020a). Nền kinh tế càng tăng trưởng thì luôn là điều kiện thuận lợi cho các 

ngân hàng phát triển thị phần, lợi nhuận hoạt động của ngân hàng càng tăng, vốn tự có được tăng lên 

nhờ lợi nhuận giữ lại và các khoản tài sản có rủi ro giảm dẫn đến tỷ lệ an toàn vốn gia tăng. 

Tỷ lệ lạm phát (INF) có tác động cùng chiều đến việc duy trì mức đảm bảo an toàn vốn của 

ngân hàng, kết quả này được củng cố thêm bởi nghiên cứu của Nyoka (2019) cho rằng, trong thời 

kỳ lạm phát, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn các ngân hàng sẽ bắt đầu duy trì nguồn vốn tự có 

nhằm đối phó những rủi ro tiềm ẩn. 

4. Kết luận và khuyến nghị 

Qua quá trình ước lượng bằng các công cụ kinh tế lượng và các kiểm định độ tin cậy được 

đưa vào trong mô hình thì có thể khẳng định rằng, mối quan hệ giữa mức đảm bảo an toàn vốn và 

lợi nhuận của ngân hàng là mối quan hệ ngược chiều hay mối quan hệ tiêu cực. Phản ánh tình trạng 
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khó khăn trong việc duy trì tỷ lệ an toàn vốn nhưng phải gia tăng lợi nhuận của các ngân hàng hiện 

nay. Sự cạnh tranh về lợi nhuận cũng làm tăng tài sản rủi ro, dẫn đến hệ số an toàn vốn thấp. Mặt 

khác, khi ngân hàng tăng vốn tự có nhưng các yếu tố khác như lợi nhuận sau thuế hay tổng tài sản 

rủi ro không đổi cũng làm giảm lợi nhuận và tăng mức an toàn vốn và ngược lại. Nhìn chung, các 

ngân hàng thương mại của Việt Nam duy trì mức an toàn vốn phù hợp với các quy định của Ngân 

hàng Nhà nước ban hành. Tương tự như vậy, việc duy trì tỷ lệ an toàn vốn sẽ dẫn đến việc vốn tự 

có không được sử dụng tối ưu cho mục đích cho vay và các khoản đầu tư có rủi ro giảm sẽ không 

dẫn đến khả năng sinh lời cao. 

Một số biến kiểm soát trong mô hình cũng tác động đến mức đảm bảo an toàn vốn và lợi 

nhuận của các NHTM ở Việt Nam. Kết quả hồi quy ở phương trình có biến phụ thuộc là ROE cho 

thấy các biến L.ROE, LOA, DEP, GDP, INF có tác động cùng chiều đến ROE, TCR có tác động 

ngược chiều đến ROE. Kết quả hồi quy ở phương trình có biến phụ thuộc là CAR cho thấy L.CAR, 

FDR, EQR, NIM, GDP, INF có tác động cùng chiều đến CAR. 

Những khuyến nghị được đề xuất từ kết quả nghiên cứu nhằm giúp các NHTM tăng trưởng 

lợi nhuận, duy trì mức đảm bảo an toàn vốn và kiểm soát rủi ro tín dụng bao gồm: (i) Nâng cao 

nhận thức tầm quan trọng của việc quản lý vốn hiệu quả; (ii) Đưa ra các cơ chế kiểm soát rủi ro 

nợ xấu; (iii) Có kế hoạch trích lập dự phòng rủi ro tín dụng bằng cách khai thác các nguồn quỹ 

thanh khoản; (iv) Nâng cao chất lượng tài sản bằng cách cơ cấu tài sản hàng năm, xây dựng kế 

hoạch phân bổ tín dụng hàng năm; (v) Quản lý chi phí hoạt động bằng cách thúc đẩy việc chuyển 

đổi số ngân hàng thành ngân hàng số; (vi) Duy trì mức thanh khoản; … 
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